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Gi4 gao Basmati An Do
duy tri cao & mic 1.044
UsSD/tan bat chap xuat
khau sang Trung Déng bi
dinh tré va cuwéc van tai
bién tang thém 300 - 400
USD/tan;

Philippines khang dinh
nguén cung gao &n dinh
dén thang 07/2026 véi gia
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 16/03/2025 - 20/03/2026, gi& gao 5% tam clia Thai Lan, An Do va Viét Nam déu

giam so vdi tuan trudc.

e Gid gao 5% tam cla Thai Lan dat 368 USD/tan, giam 3 USD/tan so vdéi tuan trudc, do
ngudi mua dang than trong sau khi chi phi van ti tang cao;

e Gia gao d6 5% tam cla An D6 dat 347 USD/tdn, gidm 4 USD/tan so vdi tuan trudc,
nguyén nhan dén tir déng Rupee yéu va xung dot tai Trung Béng khién chi phi van tai

tang cao;

e Gid gao 5% tam cua Viét Nam dat 364 USD/tan, giam 5 USD/tan so vdi tuan trudc, do
ngudn cung trong nudc doi dao trong khi chi phi van van tai tang manh. [1]

An Do

Thi trudng gao Basmati ctia An D6 van duy
tri 6n dinh vé gid bat chdp nhirng gian
doan nghiém trong trong hoat dong xuat
khdu sang Trung DBong do xung dot dia
chinh tri. Tinh dén ngay 20/03/2026, gia
gao Basmati 1121 xudt khdu dat mdc
1.044 USD/tan, chi giam nhe 1,6% so vdi
giai doan dat dinh trudc dé. Khu vuc Trung
Péng hién chiém t&i 75% tong lugng xuat
khau gao Basmati ctia An Do, trong d6 cac
thi truong Saudi Arabia, Iran va Iraq tiéu
thu khodng 4 triéu tan trong tong sd 6,06
triéu tan clia nam 2025. Mac du cudc phi
van tai tang thém tu 300 - 400 USD/tan,
tham chi gap mudi lan trén moét s6 tuyén
hai trinh, cdc nha xudt khau van kién tri
thu mua va du trir [Ua thay vi ban thao,
nh& niém tin vao su phuc hoéi cda nhu cau.

Sy 6n dinh clia gi4 gao Basmati clia An Do
dugc cang ¢b khi san lugng vu Kharif nién
vu 2025/26 da giam 5%, xudng con 40
triéu tdn do anh hudng cla thdi tiét.
Lugng ton kho thuc té thap hon tir 20 -
30% so vdi cung ky, tao ra ngudng gia san
virng chac cho thi trudng toan cau. Dy bao
néu xung dot sém cham dut, gid gao cé
thé tang thém tlr 10.000 - 12.000 INR/tan
(107 - 129 USD/tan) khi cac nha nhap khau
vung Vinh quay lai tich trr hang héa. Néu
chién su kéo dai, gia du kién van duy tri én
dinh do cac nudc Trung Béng phu thudc
gan nhu hoan toan vao ngudn cung tir An
pa. [2]

& ISPAE AcRey
i AGREVY /INFOO

Philippines

An ninh luang thuc tai Philippines dugc du
bdo duy tri 6n dinh dén thang 07/2026 bat
chap nhitng rdi ro tr xung dét dia chinh tri
tai khu vuc Tay A. B& Nong nghiép
Philippines (DA) khang dinh ngudn cung
gao nodi dia hién & mdrc doi dao nhd budc
vao cao diém vu thu hoach, gitp gilr mat
bang gia ban 1é khong bién déng qué Ian.
PE ho trg ngudi tiéu dung va ngan chan
tinh trang dau co, Chinh phd da ban ra thi
truong dong gao nhap khau "Binhi" vdi
muc gia 48 PHP/kg (0,86 USD/kg) va gao
"PPI" & murc 45 PHP/kg (0,81 USD/kg) tai
khu vuc Metro Manila. BEn canh d6, Chinh
phd con c6 ké md& réng phan phoi cac
dong gao gia ré nay sang cac tinh lan can.

Mac du chi phi van tai bién ghi nhan murc
tang nhe khoang 2 PHP/kg (0,04 USD/kg),
DA nhan dinh muc gid ban |1é gao nhap
khau chi nén dao dong tlr 45 - 50 PHP/kg
(0,80 - 0,89 USD/kg). Giad gao cap cang
nudc nay hién van duy tri & muic 35
PHP/kg (0,62 USD/kg), v&i bién Igi nhuan
ky vong 10 PHP (0,18 USD/kg) cho cac bén
lien quan. Tai Metro Manila ngay
19/03/2026, gao xay xat ky nhap khau
dang dugc giao dich tur 45 - 49 PHP/kg
(0,80 - 0,87 USD/kg), tuong duong v&i murc
gid gao noi dia cung phan loai. DA du kién
s& cO tién trién vé dé xudt ap tran gia sau
ky nghi 1& vao ngay 05/04/2026. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua



23/03/2026 |Bao cao s6 11/2026

BAO CAO TUAN

. '

Thai Lan

Xung dot tai Tay A da 1am dinh tré hoat
déng xuat khau gao chia Thai Lan sang
Trung Bong, la thj trudng tiéu thu chién
lvge clia qudc gia nay. Vao thang 03/2026,
hai tau chd téng cdng 80.000 tan gao sang
Irag da phai tam ding tai cang Bangkok
va d& hang trad lai kho bai do rui ro an
ninh nghiém trong trén tuyén hang hai
qua eo bién Hormuz. Hiép héi cac nha
xudt khau gao Thai Lan du bao tong khéi
lugng xudt khdu ca nam 2026 sé sut giam
11% xudng muc 7 triéu tan, cham ngudng
thap nhat trong vong 05 nam qua. Su
tang gia cha dong noi té két hgp vdi chi
phi van tai va phu phi rii ro chién tranh
leo thang dang lam gidm dang ké bién |gi
nhuan cdia doanh nghiép, khién gao Thai
Lan dan mat di vi thé canh tranh tryc tiép
trudc cac ddi tha 1én nhu Viét Nam va An
Do trén thj truong quoc té

Tai thi truong ndi dia, ndbng dan vung
Pong Bac nudc nay dang déi mat ap luc
kép khi gid lba tuoi sut giam xudng con
6.800 THB/tan (187 USD/tan), giam manh
so v&i murc 11.000 THB/tan (303 USD/tan)
cla nam trudc. Tinh trang khan hiém
phan bén va nhién liéu tUr Trung bong
ngay trudc vu gieo trong mdéi dang day
nguoi san xuat vao canh ng nan. Nhiéu hé
noéng dan bubc phai cat gidm dién tich
canh tac hodac tri hodn trd ng dé duy tri
sinh k& trong bdi canh chudi cung ng
néng nghiép toan cau bj dut gay. [4]

& ISPAE AGREY rUs

Pakistan

Xudt khdu gao cla Pakistan ghi nhan su
sut gidm nghiém trong trong thang
02/2026 bat chdp nd luc ho trg tai chinh
ti Chinh phd. Theo bédo cao tir Cuc Thong
ké Pakistan, tdng khéi lugng xudt khau
gao clia nudc nay thang 02/2026 giam
manh hon 35%. Cu thé, phan khuc gao
Basmati cao cap sut gidam 19,21% vé trij gia
va 27,98% vé khoi lugng. D6i vdi loai gao
thudong, tinh hinh tham chi tiéu cuc hon
khi tri gid xuat khau giam t&i 42,50% va
khéi lugng gidm 32,94% so vdéi cung ky
nam trudc. Dién bién nay xady ra ngay ca
khi chinh quyén trién khai géi hé trg tri
gid 15 ty PKR (53,6 triéu USD), bao gébm
chinh sach hoan thué ndi dia 3% cho gao
thudng va 9% cho gao Basmati.

Gidi xuat khau nhan dinh da suy thoai bat
nguon tu su leo thang cla gia gao ndi dia
va tinh trang dau co, lam suy yéu vi thé
néng san Pakistan so véi déi thu khu vurc.
Nganh hang lGa gao nudc nay hién van
tap trung qua muc vao san pham thé ma
chua chd trong phét trién sadn pham gia tri
gia tang dé cang c¢6 bién Igi nhuan. Cac
chuyén gia nhan manh rang uu dai thué
chi mang lai tdc dong han ché néu bd qua
cdi cach khau giéng, ha chi phi dau vao va
nang cao nang suat. Viéc cai thién nang
suat cay trong va téi uu hoa chudi cung
Ung la yéu cau cap thiét dé khoi phuc da
tang trudng cho nién vu 2025/26. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Bd Cong Thuong day manh
tan dung FTA va kiém soat
du trir dé€ binh 8n thi
truong trudc cac rui ro dia
chinh tri;

Tinh Dong Thap dinh hudng
xdy dung 128.000 ha laa
chat lugng cao vao nam
2030 dé trd thanh trung
tam lda gao vung bong
bang s6ng Clru Long;

M6 hinh sa kho co gidi héa
tai Pong Nai trong vu béng
- Xuan 2025/26 giup tang
nang suat |én t&i 20%, giam
25% luogng giong va 30%
phat thai khi nha kinh;

Vu lda Bong - Xuan 2025/26
tai Khanh Hoa déi mat nguy
co that thu do sau duc than
gay lép hat t&i 80% trén cac
tra lba sém.

@ ISPAE AGREY nNrOs
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8,200

8,000
7,800
7.800 —

=4 7,400 -~ g \_&%\—’
S L}

= ——

@ 7.200 A —— —_— i

> 7000 / \/‘ %"\a
6,800 &.ﬁ
6,600 / '
6,400
6,200

RO S o O . P, g g

@""“@%@ S

—Jasming s |R50404 s OMBITE

Ngudn: AGREINFOS téng hap

Dién bién gia gao trong nuéc

Trong tuan tir ngay 16/03/2025 - 20/03/2026, gia lua
kho Jasmine tang, trong khi IR50404 va OM6976
giam so vdi tuan trudc.

e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat muc 7.300 VNbB/kg, tang 50 VNB/kg
so vdi tuan trudc.

e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot sé tinh
DBSCL dat 6.520 VND/kg, gidm 40 VND/kg so vdi
tuan trudc.

e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
DBSCL dat 6.700 VND/kg, giam 133 VND/kg so
véi tuan trudce. [1]

Hé thong thong tin thj truong cho
mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Tan dung FTA dé m& rong

thi trwong

Viét Nam dang ddy manh cac gidi phap
nham &n dinh thj trudng lta gao va tan
dung t6i da uwu dai tu cac hiép dinh
thuong mai tu do (FTA) trong boi canh dia
chinh tri thé gigi dién bién phic tap.
Trong hai thang dau nam 2026, khoi lugng
gao xuat khau cda cd nudc dat gan 1,3
triéu tan, ghi nhan muec tang trudng 3,5%
so vgi cung ky nam trudc. B Cong
Thuong hién dang tich cuc thdc ddy dam
phén v&i Lién minh chadu Au va Vuong
quéc Anh dé slra d6i danh muc gao thom
dugc hudng vu dai thué trong EVFTA va
UKVFTA, déng thai tan dung hiéu qua han
ngach thué quan ti CPTPP. Bén canh do,
hé thong thuong vu nudc ngoai dugc chi
dao tang cudng cap nhat, canh bdo rui ro
van tai tai Trung Bong, gilp doanh nghiép
linh hoat chuyén dich sang cac thi truong
cao cap nhu Hoa Ky, Han Quéc va Bac My.

O thi truong nodi dia, cong tac diéu hanh
tap trung vao viéc lanh manh hda hoat
déng thu mua va du trit bat budc dé bao
vé quyén lgi ndng dan trong nién wvu
2025/26. Doanh nghiép xudt khiu dugc
khuyén nghi chd dong irng dung cac cong
cu tai chinh phai sinh nham phong ngura
rdi ro bién dong gid nang lugng va phi
logistics. Viéc chu trong san xuat cac giong
lGa chat lugng cao va xdy dung thuong
hiéu quéc gia tai cac thi trudng ngach la
dinh hudng c6t 16i dé nang cao gia tri gia
tang cho hat gao Viét. [2]

@ ISPAE AGRE\‘EJI‘*I‘UO

bong Thap

Tinh Béng Thap dang thuc hién chién lugc
dé tr& thanh trung tdm dau mai kinh té lGa
gao trong diém cla vung Dong bang séng
Clru Long. Véi téng dién tich canh tac hang
nam vuot trén 603.000 ha cho san lugng
khoang 4 triéu tan, dia phuong hudng téi
viéc hinh thanh chubi gia tri khép kin tur
khau dau vao dén thuong mai va tai ché
phu pham. Tuy nhién, thuc tién vu Déng -
Xuan 2025/26 ghi nhan nghich ly khi nang
suat dat murc cao tu 8 - 9 tdn/ha nhung Igi
nhuan rong cla néng dan van & murc thap,
thuong dudi 10 triéu VNB/ha do gié Ita chi
dao dong tur 6.100 - 6.500 VNbB/kg. biéu
nay doi hdi mot k& hoach quy mé I6n dé
bdo vé quy dat lta trudc xu hudng chuyén
d6i co cau cdy trong tu phat.

Dén nam 2030, tinh phan dau dat 128.000
ha Ita chat lugng cao thudc dé an mot
triéu héc-ta, ddm bao 100% dién tich dugc
co gidi héa dong bd va toan bd lugng phu
pham dugc thu gom tdi ché hiéu qua.
Trung tam kinh té nay sé tich hgp da dang
chirc ndng nhu logistics, ché bién - bao
quan, nghién ctru chuyén giao cong nghé
va dich vu thuong mai theo mé hinh lién
két da tang. Su phoi hgp chat ché gilra
Nha nudc, doanh nghiép va hgp tac xa sé
tao dong luc phat trién néng nghiép bén
vitng, gbp phan gia tang xuat khau va cing
c6 an ninh luong thuc quéc gia trong nién
vu 2025/26 va nhitng nam tiép theo. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud



23/03/2026 |Bao cao s6 11/2026

BAO CAO TUAN

bong Nai

M hinh canh tac lda ap dung co gidi hda
sa hang trén dat khé két hgp vui phan tai
Hop tac xa Xuan Tién, tinh Dong Nai da ghi
nhan két qua vuot trdi trong vu Dong -
Xuan 2025/26. Cong nghé tién tién nay st
dung thiét bi khi dong hoc gilp gieo hat
chinh xac, cat giam 25% luong giéng so vdi
phuong thic sa lan truyén théng, tuong
duong tiét kiém 20 kg hat giéng trén moi
ha. Nho tdi vu héa mat do canh tac va tan
dung hiéu Uung hang bién, cay lda sinh
trudng khde manh, rudng Ita thong
thodng giup han ché dang ké sdu bénh
cling nhu rdi ro d6 nga. Thuc té trién khai
cho thady nang suat lta trong mo hinh tang
tlr 15% dén 20%.

Bén canh hiéu qua kinh té, gidi phap nay
mang lai gia tri mdi trudng quan trong khi
ti€t kiem hon 20% lugng nudc tudi va
giam t&i 30% phat thai khi nha kinh. Viéc
tich hgp bén phan sau tryc ti€p vao vung
ré theo nguyén tac "4 dung" gitp tang hiéu
suat hap thu dinh dudng, giam that thoat
vat tu va chi phi san xuat cho néng dan.
Vién Nghién clru Lda gao Qudc té (IRRI)
cung cac co quan chuyén moén nhan dinh
day la hudng di trién vong cho cac vung
canh tac thiéu nudc tai Déng Nam B6 va
Tay Nguyén. Trong nién vu 2025/26, sy
phéi hgp gitra khu vuc cong va tu nhan
trong viéc hoan thién thiét bi sé& la don bay
dé nhan rong mé hinh. [4]

oS ISPAE AGRE(Y nNrOs

Khanh Hoa

Vu lda Boéng - Xuan 2025/2026 tai tinh
Khanh Hoa dang d6i mat vd&i nguy co that
thu nghiém trong do tinh trang sau bénh
bung phéat trén dién rong. Theo S& Nong
nghiép va Phat trién ndéng thon dia
phuong, nguyén nhan cét I16i bat nguoén tir
viéc ndng dan gieo cay khéng dong bo, bd
qua cac khuyén cdo thoi vy, tao mobi
truong thuan Igi cho dich hai khu trd. bac
biét, tai cac huyén phia Nam, do chd déng
dugc ngudn nudc nén ngudi dan da xudng
giong sédm tur cudi nam 2025. Tuy nhién,
thdi ti€t dién bién bat thudng va nén nhiét
thay doi dot ngodt sau da kich thich sau duc
than phat trién manh.

Hé qua la nhiéu dién tich lta tai cac xa
nhu Thuan Nam va Ninh Phudéc ghi nhan ti
I& lem lép hat va bdng bac rat cao. Théng
ké so bb cho thay ti & thiét hai dao déng
tlr 30% dén 40%, tham chi mot s6 chan
ruong bi sau pha hai |1én téi 80%. Trong
téng dién tich hon 36.000 ha IGa toan tinh
nién vu 2025/26, cac tra lda sém dang chiu
ap luc dich bénh I&n nhat, khién viéc phun
thudc diéu tri khdng con mang lai hiéu qua
cao. B han ché ton that, co quan chuyén
moén khuyén cdo néng dan tuan thu
nghiém ngat nguyén tac "4 ddng" trong st
dung thuéc bao vé thuc vat va tang cudng
tham dong thudong xuyén nham phat hién
s&m cac 6 dich. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Nguon tham khao quoc té

[1]:https://www.vietnam.vn/en/gia-gao-chau-a-
chiu-ap-luc-tu-van-tai-dat-dol

[2]:https://www.bigmint.co/insights/detail/india-
basmati-rice-market-outlook-2026-prices-
export-slowdown-733197

[3]:https://www.pna.gov.ph/articles/1271413
[4]:https://www.scmp.com/news/asia/southeast-
asia/article/3346518/iran-war-knocks-out-thai-
mideast-rice-exports-squeezing-farmers-harder
[5]:https://ianslive.in/pakistans-rise-exports-

slump-35-pc-in-feb-less-competitive-due-to-
subsidies-report--20260320170449

@ ISPAE screts 1vios

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL

[2]:https://vneconomy.vn/tan-dung-fta-de-mo-
rong-thi-truong-xuat-khau-gao-trong-boi-canh-
nhieu-bien-dong.htm

[31:https://nhandan.vn/xay-dung-trung-tam-lua-
gao-khu-vuc-dong-bang-song-cuu-long-
post949376.html

[4]:https://baochinhphu.vn/nhan-rong-mo-hinh-
sa-kho-co-gioi-hoa-giai-phap-moi-cho-san-xuat-
lua-ben-vung-giam-phat-thai-
102260321123012074.htm

[5]:https://baotintuc.vn/kinh-te/vu-lua-dong-xuan-

som-o-khanh-hoa-nguy-co-that-thu-lon-
20260319163512244.htm

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud



23/03/2026 |Bao cao sd 11/2026 BAO CAO TUAN

PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho 7000 0
Laa Jasmine
(khd)
Pong Thap (Tién Giang cii) 7600 +100
Can Tho 6400 0
Laa IR50404 - A s ~
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 6300 -200
bong Thap (Tién Giang ci) 7200 +200
Can Tho (Hau Giang cii) 7100 -200
Laa OM6906 - .
(khd) bong Thap 6400 -200
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6600 0
R . - Hé thong thong tin thi truong cho
E" I S pAE AGRE! Y NFOS mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 16/03/2025 - 20/03/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam đều giảm so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 368 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so với tuần trước, do người mua đang thận trọng sau khi chi phí vận tải tăng cao;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 347 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so với tuần trước, nguyên nhân đến từ đồng Rupee yếu và xung đột tại Trung Đông khiến chi phí vận tải tăng cao;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 364 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, do nguồn cung trong nước dồi dào trong khi chi phí vận vận tải tăng mạnh. [1]

	Ấn Độ
	Thị trường gạo Basmati của Ấn Độ vẫn duy trì ổn định về giá bất chấp những gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động xuất khẩu sang Trung Đông do xung đột địa chính trị. Tính đến ngày 20/03/2026, giá gạo Basmati 1121 xuất khẩu đạt mức 1.044 USD/tấn, chỉ giảm nhẹ 1,6% so với giai đoạn đạt đỉnh trước đó. Khu vực Trung Đông hiện chiếm tới 75% tổng lượng xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ, trong đó các thị trường Saudi Arabia, Iran và Iraq tiêu thụ khoảng 4 triệu tấn trong tổng số 6,06 triệu tấn của năm 2025. Mặc dù cước phí vận tải tăng thêm từ 300 - 400 USD/tấn, thậm chí gấp mười lần trên một số tuyến hải trình, các nhà xuất khẩu vẫn kiên trì thu mua và dự trữ lúa thay vì bán tháo, nhờ niềm tin vào sự phục hồi của nhu cầu.
	Sự ổn định của giá gạo Basmati của Ấn Độ được củng cố khi sản lượng vụ Kharif niên vụ 2025/26 đã giảm 5%, xuống còn 40 triệu tấn do ảnh hưởng của thời tiết. Lượng tồn kho thực tế thấp hơn từ 20 - 30% so với cùng kỳ, tạo ra ngưỡng giá sàn vững chắc cho thị trường toàn cầu. Dự báo nếu xung đột sớm chấm dứt, giá gạo có thể tăng thêm từ 10.000 - 12.000 INR/tấn (107 - 129 USD/tấn) khi các nhà nhập khẩu vùng Vịnh quay lại tích trữ hàng hóa. Nếu chiến sự kéo dài, giá dự kiến vẫn duy trì ổn định do các nước Trung Đông phụ thuộc gần như  hoàn toàn vào nguồn cung từ Ấn Độ. [2]

	Philippines
	An ninh lương thực tại Philippines được dự báo duy trì ổn định đến tháng 07/2026 bất chấp những rủi ro từ xung đột địa chính trị tại khu vực Tây Á. Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) khẳng định nguồn cung gạo nội địa hiện ở mức dồi dào nhờ bước vào cao điểm vụ thu hoạch, giúp giữ mặt bằng giá bán lẻ không biến động quá lớn. Để hỗ trợ người tiêu dùng và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, Chính phủ đã bán ra thị trường dòng gạo nhập khẩu "Binhi" với mức giá 48 PHP/kg (0,86 USD/kg) và gạo "PPI" ở mức 45 PHP/kg (0,81 USD/kg) tại khu vực Metro Manila. Bên cạnh đó, Chính phủ còn có kế mở rộng phân phối các dòng gạo giá rẻ này sang các tỉnh lân cận.
	Mặc dù chi phí vận tải biển ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 2 PHP/kg (0,04 USD/kg), DA nhận định mức giá bán lẻ gạo nhập khẩu chỉ nên dao động từ 45 - 50 PHP/kg (0,80 - 0,89 USD/kg).  Giá gạo cập cảng nước này hiện vẫn duy trì ở mức 35 PHP/kg (0,62 USD/kg), với biên lợi nhuận kỳ vọng 10 PHP (0,18 USD/kg) cho các bên liên quan. Tại Metro Manila ngày 19/03/2026, gạo xay xát kỹ nhập khẩu đang được giao dịch từ 45 - 49 PHP/kg (0,80 - 0,87 USD/kg), tương đương với mức giá gạo nội địa cùng phân loại. DA dự kiến sẽ có tiến triển về đề xuất áp trần giá sau kỳ nghỉ lễ vào ngày 05/04/2026. [3]
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	Thái Lan
	Xung đột tại Tây Á đã làm đình trệ hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan sang Trung Đông, là thị trường tiêu thụ chiến lược của quốc gia này. Vào tháng 03/2026, hai tàu chở tổng cộng 80.000 tấn gạo sang Iraq đã phải tạm dừng tại cảng Bangkok và dỡ hàng trả lại kho bãi do rủi ro an ninh nghiêm trọng trên tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo tổng khối lượng xuất khẩu cả năm 2026 sẽ sụt giảm 11% xuống mức 7 triệu tấn, chạm ngưỡng thấp nhất trong vòng 05 năm qua. Sự tăng giá của đồng nội tệ kết hợp với chi phí vận tải và phụ phí rủi ro chiến tranh leo thang đang làm giảm đáng kể biên lợi nhuận của doanh nghiệp, khiến gạo Thái Lan dần mất đi vị thế cạnh tranh trực tiếp trước các đối thủ lớn như Việt Nam và Ấn Độ trên thị trường quốc tế
	Tại thị trường nội địa, nông dân vùng Đông Bắc nước này đang đối mặt áp lực kép khi giá lúa tươi sụt giảm xuống còn 6.800 THB/tấn (187 USD/tấn), giảm mạnh so với mức 11.000 THB/tấn (303 USD/tấn) của năm trước. Tình trạng khan hiếm phân bón và nhiên liệu từ Trung Đông ngay trước vụ gieo trồng mới đang đẩy người sản xuất vào cảnh nợ nần. Nhiều hộ nông dân buộc phải cắt giảm diện tích canh tác hoặc trì hoãn trả nợ để duy trì sinh kế trong bối cảnh chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu bị đứt gãy. [4]

	Pakistan
	Xuất khẩu gạo của Pakistan ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng trong tháng 02/2026 bất chấp nỗ lực hỗ trợ tài chính từ Chính phủ. Theo báo cáo từ Cục Thống kê Pakistan, tổng khối lượng xuất khẩu gạo của nước này tháng 02/2026 giảm mạnh hơn 35%. Cụ thể, phân khúc gạo Basmati cao cấp sụt giảm 19,21% về trị giá và 27,98% về khối lượng. Đối với loại gạo thường, tình hình thậm chí tiêu cực hơn khi trị giá xuất khẩu giảm tới 42,50% và khối lượng giảm 32,94% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này xảy ra ngay cả khi chính quyền triển khai gói hỗ trợ trị giá 15 tỷ PKR (53,6 triệu USD), bao gồm chính sách hoàn thuế nội địa 3% cho gạo thường và 9% cho gạo Basmati.
	Giới xuất khẩu nhận định đà suy thoái bắt nguồn từ sự leo thang của giá gạo nội địa và tình trạng đầu cơ, làm suy yếu vị thế nông sản Pakistan so với đối thủ khu vực. Ngành hàng lúa gạo nước này hiện vẫn tập trung quá mức vào sản phẩm thô mà chưa chú trọng phát triển sản phẩm giá trị gia tăng để củng cố biên lợi nhuận. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng ưu đãi thuế chỉ mang lại tác động hạn chế nếu bỏ qua cải cách khâu giống, hạ chi phí đầu vào và nâng cao năng suất. Việc cải thiện năng suất cây trồng và tối ưu hóa chuỗi cung ứng là yêu cầu cấp thiết để khôi phục đà tăng trưởng cho niên vụ 2025/26. [5]
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	ĐIỂM TIN
	Bộ Công Thương đẩy mạnh tận dụng FTA và kiểm soát dự trữ để bình ổn thị trường trước các rủi ro địa chính trị;
	Tỉnh Đồng Tháp định hướng xây dựng 128.000 ha lúa chất lượng cao vào năm 2030 để trở thành trung tâm lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long;
	Mô hình sạ khô cơ giới hóa tại Đồng Nai trong vụ Đông - Xuân 2025/26 giúp tăng năng suất lên tới 20%, giảm 25% lượng giống và 30% phát thải khí nhà kính;
	Vụ lúa Đông - Xuân 2025/26 tại Khánh Hòa đối mặt nguy cơ thất thu do sâu đục thân gây lép hạt tới 80% trên các trà lúa sớm.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 16/03/2025 - 20/03/2026, giá lúa khô Jasmine tăng, trong khi IR50404 và OM6976 giảm so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.300 VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.520 VNĐ/kg, giảm 40 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.700 VNĐ/kg, giảm 133 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
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	Tận dụng FTA để mở rộng  thị trường
	Việt Nam đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm ổn định thị trường lúa gạo và tận dụng tối đa ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp. Trong hai tháng đầu năm 2026, khối lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 1,3 triệu tấn, ghi nhận mức tăng trưởng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công Thương hiện đang tích cực thúc đẩy đàm phán với Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh để sửa đổi danh mục gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế trong EVFTA và UKVFTA, đồng thời tận dụng hiệu quả hạn ngạch thuế quan từ CPTPP. Bên cạnh đó, hệ thống thương vụ nước ngoài được chỉ đạo tăng cường cập nhật, cảnh báo rủi ro vận tải tại Trung Đông, giúp doanh nghiệp linh hoạt chuyển dịch sang các thị trường cao cấp như Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Bắc Mỹ.
	Ở thị trường nội địa, công tác điều hành tập trung vào việc lành mạnh hóa hoạt động thu mua và dự trữ bắt buộc để bảo vệ quyền lợi nông dân trong niên vụ 2025/26. Doanh nghiệp xuất khẩu được khuyến nghị chủ động ứng dụng các công cụ tài chính phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá năng lượng và phí logistics. Việc chú trọng sản xuất các giống lúa chất lượng cao và xây dựng thương hiệu quốc gia tại các thị trường ngách là định hướng cốt lõi để nâng cao giá trị gia tăng cho hạt gạo Việt. [2]

	Đồng Tháp
	Tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện chiến lược để trở thành trung tâm đầu mối kinh tế lúa gạo trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với tổng diện tích canh tác hằng năm vượt trên 603.000 ha cho sản lượng khoảng 4 triệu tấn, địa phương hướng tới việc hình thành chuỗi giá trị khép kín từ khâu đầu vào đến thương mại và tái chế phụ phẩm. Tuy nhiên, thực tiễn vụ Đông - Xuân 2025/26 ghi nhận nghịch lý khi năng suất đạt mức cao từ 8 - 9 tấn/ha nhưng lợi nhuận ròng của nông dân vẫn ở mức thấp, thường dưới 10 triệu VNĐ/ha do giá lúa chỉ dao động từ 6.100 - 6.500 VNĐ/kg. Điều này đòi hỏi một kế hoạch quy mô lớn để bảo vệ quỹ đất lúa trước xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng tự phát.
	Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt 128.000 ha lúa chất lượng cao thuộc đề án một triệu héc-ta, đảm bảo 100% diện tích được cơ giới hóa đồng bộ và toàn bộ lượng phụ phẩm được thu gom tái chế hiệu quả. Trung tâm kinh tế này sẽ tích hợp đa dạng chức năng như logistics, chế biến - bảo quản, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và dịch vụ thương mại theo mô hình liên kết đa tầng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và hợp tác xã sẽ tạo động lực phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần gia tăng xuất khẩu và củng cố an ninh lương thực quốc gia trong niên vụ 2025/26 và những năm tiếp theo. [3]
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	Đồng Nai
	Mô hình canh tác lúa áp dụng cơ giới hóa sạ hàng trên đất khô kết hợp vùi phân tại Hợp tác xã Xuân Tiến, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận kết quả vượt trội trong vụ Đông - Xuân 2025/26. Công nghệ tiên tiến này sử dụng thiết bị khí động học giúp gieo hạt chính xác, cắt giảm 25% lượng giống so với phương thức sạ lan truyền thống, tương đương tiết kiệm 20 kg hạt giống trên mỗi ha. Nhờ tối ưu hóa mật độ canh tác và tận dụng hiệu ứng hàng biên, cây lúa sinh trưởng khỏe mạnh, ruộng lúa thông thoáng giúp hạn chế đáng kể sâu bệnh cũng như rủi ro đổ ngã. Thực tế triển khai cho thấy năng suất lúa trong mô hình tăng từ 15% đến 20%.
	Bên cạnh hiệu quả kinh tế, giải pháp này mang lại giá trị môi trường quan trọng khi tiết kiệm hơn 20% lượng nước tưới và giảm tới 30% phát thải khí nhà kính. Việc tích hợp bón phân sâu trực tiếp vào vùng rễ theo nguyên tắc "4 đúng" giúp tăng hiệu suất hấp thụ dinh dưỡng, giảm thất thoát vật tư và chi phí sản xuất cho nông dân. Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) cùng các cơ quan chuyên môn nhận định đây là hướng đi triển vọng cho các vùng canh tác thiếu nước tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong niên vụ 2025/26, sự phối hợp giữa khu vực công và tư nhân trong việc hoàn thiện thiết bị sẽ là đòn bẩy để nhân rộng mô hình. [4]

	Khánh Hòa
	Vụ lúa Đông - Xuân 2025/2026 tại tỉnh Khánh Hòa đang đối mặt với nguy cơ thất thu nghiêm trọng do tình trạng sâu bệnh bùng phát trên diện rộng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa phương, nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ việc nông dân gieo cấy không đồng bộ, bỏ qua các khuyến cáo thời vụ, tạo môi trường thuận lợi cho dịch hại khu trú. Đặc biệt, tại các huyện phía Nam, do chủ động được nguồn nước nên người dân đã xuống giống sớm từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường và nền nhiệt thay đổi đột ngột sau đã kích thích sâu đục thân phát triển mạnh.
	Hệ quả là nhiều diện tích lúa tại các xã như Thuận Nam và Ninh Phước ghi nhận tỉ lệ lem lép hạt và bông bạc rất cao. Thống kê sơ bộ cho thấy tỉ lệ thiệt hại dao động từ 30% đến 40%, thậm chí một số chân ruộng bị sâu phá hại lên tới 80%. Trong tổng diện tích hơn 36.000 ha lúa toàn tỉnh niên vụ 2025/26, các trà lúa sớm đang chịu áp lực dịch bệnh lớn nhất, khiến việc phun thuốc điều trị không còn mang lại hiệu quả cao. Để hạn chế tổn thất, cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông dân tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "4 đúng" trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tăng cường thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện sớm các ổ dịch. [5]
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	PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
	Mặt hàng
	Tỉnh
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Thay đổi so với tuần trước (VNĐ/kg)
	Lúa Jasmine (khô)
	Cần Thơ
	7000
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7600
	+100
	Lúa IR50404 (khô)
	Cần Thơ
	6400
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	6300
	-200
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7200
	+200
	Lúa OM6906 (khô)
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	7100
	-200
	Đồng Tháp
	6400
	-200
	Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)
	6600


